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Tổng mức tiêu thụ nhiên liệu (cho cả mục đích năng lượng và phi năng lượng) 
giảm nhẹ trong năm 2022, giảm 0,9% xuống còn 133 triệu tấn dầu tương 
đương. Con số này thấp hơn khoảng 10% so với mức trước đại dịch (ví dụ: 
năm 2019). 

 

Tiêu thụ năng lượng năm 2022 thay đổi theo lĩnh vực. Đối với giao thông vận 
tải, tiêu thụ năng lượng tăng  15 % chủ  yếu  do nhu cầu nhiên liệu hàng không 
tăng. Bất chấp sự gia tăng này, và như đã thấy trong biểu đồ dưới đây, nhu cầu 
vận tải vẫn giảm so với mức trước đại dịch. 

 

 Ngược lại,  tiêu thụ trong  nước đạt mức thấp kỷ lục, giảm 14%  trong năm   
2022 do nhiệt độ ấm kỷ lục trong năm và giá năng lượng và các giá khác tăng 
dẫn đến thay đổi hành vi đối với người sử dụng năng lượng. Tiêu thụ khí đốt 
trong các hộ gia đình trong nước giảm 18% và tiêu thụ điện giảm 10%. 

 

Những thay đổi đối với tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp ít rõ rệt 
hơn, tuy nhiên tiêu dùng ở  cả hai lĩnh vực trong năm  2022 đã giảm gần 4%. 

 

Tiêu thụ năng lượng sơ cấp tăng 0,9%. Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng sơ cấp trên 
một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 3,1% (Bảng I1). 

 

 
Tiêu thụ năng lượng theo lĩnh vực, 1970 – 2022 (Bảng C1) 
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Chapter 1: Tiêu thụ năng lượng 
 
 
 

 

Tiêu điểm chính 

Từ năm 2021 đến năm 2022, mức tiêu thụ (bao gồm cả sử dụng phi năng lượng) giảm 1,2 mtoe (0,9%) xuống 

132,6 mtoe, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm trong tất cả các lĩnh vực ngoại trừ vận tải (xem bảng 

tiêu thụ kèm theo ấn phẩm này, Bảng C1). 
 

Giá năng lượng và các giá khác tăng đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu trong lĩnh vực công nghiệp 

và dịch vụ trong năm 2022. Tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp giảm 0,9 mtoe (3,8% mỗi ce nt) trong đó 0,4 

mtoe là khíđốt và trong lĩnh vực dịch vụ tiêu thụ giảm 0,8 mtoe (3,9%) với chỉ hơn một nửa là khí đốt. 

 

Khu vực trong nước có mức tiêu thụ giảm mạnh nhất (14%) với nhiệt độ trung bình năm 2022 đạt mức cao 

nhất vàgiá năng lượng và các giá khác tăng. Ngược lại, tiêu thụ vận tải tăng 15%, được thúc đẩy bởi sự gia 

tăng tiêu dùng của tất cả các phương thức vận tải, đặc biệt là hàng không, tăng gần gấp đôi từ năm 2021 đến 

năm 2022. 

 

Biểu đồ 1.1 dưới đây cho thấy những thay đổi trong tiêu thụ theo lĩnh vực làm nổi bật loại nhiên liệu nào 

đang thúc đẩy sự thay đổi. Từ năm 2021 đến năm 2022, những thay đổi lớn nhất là tiêu thụ dầu trong vận 

tải tăng, phản ánh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại do Covid-19và giảm tiêu thụ khí đốt ở khu vực 

trong nước do nhiệt độ năm 2022 cao hơn so với năm 2021. 

 
Biểu đồ 1.1: Thay đổi tiêu thụ theo lĩnh vực và nhiên liệu, 2021 đến 2022 (Bảng C1) 
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Tiêu thụ năng lượng cuối cùng là mức tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp so với tiêu thụ sơ cấp liên 
quan đến nhiên liệu đầu vào. 

 

Trái ngược với năng lượng sơ cấp trong đó một đơn vị điện trong mức tiêu thụ cuối cùng sẽ 
được phân bổ cho đầu vào nhiên liệu được sử dụng để tạo ra đơn vị điện (ví dụ như khí đốt 
hoặc sinh khối). 

 

Dữ liệu tiêu thụ cuối cùng cốt lõi được lấy trực tiếp từ phần cân bằng năng lượng đó như được 
công bố trong The Digest of UK Energy Statistics. 

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2022
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-chapter-1-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes
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Bảng 1.2 cho thấy mức độ thay đổi so với những thay đổi được thấy trong năm gần đây. Sự sụt giảm lớn 

trong tiêu thụ vận tải vào năm 2020 và các đợt tăng tiếp theo là những diễn biến rõ ràng nhất. Vào năm 2022, 

tiêu thụ trong lĩnh vực nội địa đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ ít nhất là năm 1970 (xem biểu đồ trên 

trang mở đầu). 

 

Biểu đồ 1.2 Sự thay đổi hàng năm về tiêu thụ theo lĩnh vực trong 5 năm gần nhất (Bảng C1) 
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Với nhiệt độ cao kỷ lục trong năm 2022, tiêu dùng nội địa đã giảm 14%. Trên cơ sở điều chỉnh nhiệt độ (tức 

là loại bỏ các hiệu ứng thời tiết), mức tiêu thụ giảm 11% cho thấy các tác động bên ngoài khác như tăng 

năng lượng và các  loại khác. Sự sụt giảm còn lại có thể là do những thay đổi hành vi được thúc đẩy bởi các 

yếu tố khác như tăng giá năng lượng và các yếu tố khác. 
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Biểu đồ 1.3 Tiêu thụ nội địa, tiêu thụ nội địa được điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ trung bình hàng 

năm (Bảng C5) 
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Biểu đồ 1.4 dưới đây cho thấy sự khác biệt về mức tiêu thụ năng lượng trong nước hàng quý từ năm 2021 

đến năm 2022 so với sự khác biệt về số ngày sưởi ấm. Quý II/2022 có nhiều ngày sưởi ấm hơn so với cùng 

kỳ năm 2021 nhưng mức tiêu thụ thấp hơn. 

 

Biểu đồ 1.4 Thay đổi nhu cầu nội địa hàng quý và số ngày sưởi ấm, từ năm 2021 đến năm 

2022 (Bảng C1) 
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https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-trends-section-7-weather
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-trends-section-7-weather
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-trends-section-7-weather
https://www.gov.uk/government/statistics/gas-section-4-energy-trends
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Thống kê bổ sung về sự tiêu thụ trong khu vực trong nước từ Bộ An ninh Năng 
lượng và Net Zero. 

Khung dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia 

(NEED) được công bố ngày 29 tháng 6 năm2023; 
Mức tiêu thụ điện, khí đốt trung bình và trung bình của bất động sản trong nước năm 2021 bằng 
đặc điểm tài sản và thuộc tính hộ gia đình. 
Ước tính tác động của việc lắp đặt các biện pháp hiệu quả năng lượng đối với mức tiêu 

thụ năng lượng Thống kê hiệu quả năng lượng hộ gia đình 

Cập nhật lần cuối ngày 21/9/2023; 
Thống kê liên quan đến Nghĩa vụ của Công ty Năng lượng (ECO) và Thỏa thuận Xanh. 
Báo cáo chi tiết được công bố hàng tháng, với các bản cập nhật hàng quý và hàng năm chi tiết 
hơn. 

Thống kê nghèo nhiên liệu 

Báo cáo chính được công bố ngày 28 tháng 2 năm 2023 bao gồm dữ 

liệu tiêu thụ điện khí địa phương năm 2022 

Ngày22 tháng 12 năm 2022; 

Ước tính tiêu thụ ở cấp địa phương. Số lượng đồng hồ đo điện và gas, tổng, mức tiêu 
thụ trung bình và trung bình bằng nhiên liệu. 

 
 

 

Vận tải 

Biểu đồ 1.5 cho thấy việc sử dụng xăng dầu trong vận tải đường bộ tăng0,5 mtoe (không bao gồm nhiên liệu 

sinh học trộn với xăng và dầu diesel) trong giai đoạn 2021-2022, mặc dù vẫn thấp hơn 9,0% so với năm 

2019. Tiêu thụ xăng dầu trong ngành hàng không tăng gần gấp đôi vào năm 2022 so với năm 2021 nhưng 

mức tiêu thụ đường bộ vẫn thấp hơn đáng kể (22% so với năm 2019. 

 

Biểu đồ 1.5 Thay đổi tiêu thụ xăng dầu trong vận tải theo phương thức đi lại, 2021 đến 2022 (Bảng C1) 
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Giao thông vận tải vẫn là thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất ở Anh và tỷ lệ này hiện gần bằng với năm 

2019 sau khi giảm đáng kể khi các hạn chế đi lại liên quan đến Covid được áp dụng vào năm 2020 đến quý 

đầu tiên của năm 2021. Mặc dù tiêu thụ đường bộ và đường hàng không tăng đáng kể, mức tiêu thụ không 

khí vẫn thấp hơn đáng kể so với giá trị trước đại dịch. Quy mô của tiêu thụ phục hồi so với xu hướng dài hạn 

có thể được nhìn thấy trong Biểu đồ 1.6. 

https://www.gov.uk/government/collections/national-energy-efficiency-data-need-framework
https://www.gov.uk/government/collections/national-energy-efficiency-data-need-framework
https://www.gov.uk/government/collections/household-energy-efficiency-national-statistics
https://www.gov.uk/government/collections/fuel-poverty-statistics
https://www.gov.uk/government/collections/sub-national-electricity-consumption-data
https://www.gov.uk/government/collections/sub-national-electricity-consumption-data
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Biểu đồ 1.6 Xu hướng tiêu thụ vận tải giai đoạn 1970-2022 theo phương 

thức (Bảng C1) 
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Dữ liệu tiêu thụ với phân tích chi tiết theo loại xe chỉ có sẵn đến năm 2021. Vào năm 2021, chúng tôi đã 

chứng kiến sự gia tăng mức tiêu thụ trên tất cả các loại xe sau khi mức tiêu thụ giảm mạnh vào năm 2020. 

Mức tăng lớn nhất là ở xe máy. Năm 2021, nhiên liệu sinh họcđáp ứng 6,0% nhu cầu năng lượng nhiên liệu 

đường bộ so với 4,6% vào năm 2019. Những ước tính này không tính đến mức tiêu thụ điện trong vận tải 

đường bộ là ~ 1% tổng số. 

 

Tiêu thụ điện vẫn là một phần nhỏ trongviệc sử dụng vận tải đường bộ ở mức 0,3 trên 38 mtoe (0,8%) nhưng 

đã tăng 56% trong giai đoạn 2021-2022. Theo Sở GTVT, hơn 395.000 xe ô tô đã được đăng ký lần đầu tiên 

vào năm 2022 so với 326.000 xe vào năm 2021 (tăng 21phần trăm)1. 

 

Ô tô là người tiêu dùng lớn nhất trong tiêu thụ vận tải đường bộ và tiêu thụ hơn 90% xăng dầu. Trong Biểu đồ 

1.7, mức tăng 11% đối với xăng và 9,2% đối với tiêu thụ dầu diesel vào năm 2022 được thể hiện. Mức tiêu 

thụ xăng tăng nhanh hơn một chútcó thể là do số lượng xăng tăng và số lượng xe dieselgiảm 2. Mặc dù, mức 

tiêu thụ theo loại xe chưa có sẵn cho năm 2022, nhưng mức tiêu thụ xăng dầu tổng thể là 1,4% trong năm 

2022 so với năm 20213. Mức tiêu thụ đối với các phương tiện giao thông đường bộ khác được thể hiện trong 

Biểu đồ 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Xem Bộ Giao thông Vận tải - Bảng dữ liệu thống kê cấp phép xe – Bảng VEH1153b 
2 Bảng dữ liệu thống kê cấp phép xe 
3 Xem xu hướng năng lượng: Dầu và các sản phẩm dầu của Vương quốc Anh 
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https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/vehicle-licensing-statistics-data-tables#plug-in-vehicles
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/vehicle-licensing-statistics-data-tables
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Biểu đồ 1.7 Tiêu thụ xăng và dầu diesel (DERV) cho ô tô 1970 đến 2021 (Bảng C8) 
 

30 
 
 
 

 

20 
 
 
 

 

10 
 
 
 

 

0 
 
 
 

 

Tiêu thụ xe chở hàng nhẹ (LGV) tăng 13% trong giai đoạn 2020-2021 và xe chở hàng nặng (HGV) tăng 9,5% 

trong cùng kỳ. Mức tiêu thụ nhiên liệu tăng đối với tất cả các loại xe, nhưng chưa đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 

trongnăm 2019, ngoại trừ xe HGV và xe LGV diesel. Xe buýt giảm tương ứng nhiều hơn bất kỳ loại phương 

tiện giao thông đường bộ nào khác và giảm hơn 18% so với năm 2019 vào năm 2021. Dữ liệu cho năm 2021 

có sẵn cho mức tiêu thụ nhiên liệu đường bộ theo các nhóm loại xe. Tiêu thụ xăngdầu trong ô tô, taxi và LGV 

tăng 1,0 mtoe (12%) từ năm 2020 đến năm 2021. Đối với dầu diesel, mức tăng phần trăm tương đương thấp 

hơn một chút ở mức 1,4 mtoe (11%). 

 

Bảng xếp hạng 1.8 Tiêu thụ của các loại phương tiện khác (không bao gồmđiện khí icity) 1970 đến 2021 
(Bảng C8) 
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https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Công nghiệp 

Tiêu thụ năng lượng đã giảm trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022. Hóa chất 

chứng kiến mức giảm lớn nhất ở mức 10% với mức tiêu thụ giảm 12%. Giấy và in ấn có mức tăng lớn nhất 

với mức tăng 4%. Xây dựng có ít thay đổi nhất và về cơ bản là tĩnh vào năm ngoái. 

 

Biểu đồ 1.9 Thay đổi các phân ngành tiêu dùng công nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022 theo nhiên liệu 
(ktoe) (Bảng C2) 
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        Nhiên liệu rắn: Dầu khí      Khí tự nhiên   Năng lượng sinh học vàchất thải,  Điện , Nhiệt  
 
 

Dịch vụ 

Tiêu thụ trong lĩnh vực dịch vụ giảm 0,6 mtoe so với năm ngoái với nhiệt độ ấm hơn có thể đã góp phần làm 

giảm tiêu thụ, đặc biệt là sưởi ấm không gian. Trong lĩnh vực thương mại, mức giảm tương đối khiêm tốn - 

3,7% - có thể là kết quả của hoạt động gia tăng trong lĩnh vực này vào năm 2022 sau các hạn chế của Covid 

vào năm 2021, đặc biệt là trong quý đầu tiên. Sự sụt giảm trong hành chính công rõ rệt hơn và theo sát hơn 

các tác động nhiệt độ. 

 

Biểu đồ 1.10 cho thấy mức tiêu thụ năng lượng của khí đốt, và sự gia tăng của điện và xăng dầu trong 

các dịch vụ thương mại. Tiêu thụ khí đốt và dầu giảm trong hành chính công và cũng giảm nhẹ trong 

nông nghiệp từ năm 2021 đến năm 2022. 

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Biểu đồ 1.10 Thay đổi mức tiêu thụ dịch vụ, 2021 đến 2022 (Bảng C4) 
 
 
 
 

     

 

                                     

                                 

  Nhiên liệu rắn             Ga tự nhiên             Điện             Nhiệt   NL sinh học và chất thải Dầu 

           

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Nội trợ 

Xu hướng dài hạn bắt đầu từ thế kỷ này là giảm tiêu thụ năng lượng cho mỗi hộ gia đình do cách nhiệt 

được cải thiện và nồi hơi hiệu quả hơn, mặc dù đã có sự gia tăng đột biến do thời tiết khắc nghiệt. Sự gia 

tăng đột biến về cường độ là do thời tiết lạnh hơn rõ ràng trong Biểu đồ 1.3. Tiêu dùng trên mỗi hộ gia đình 

đã giảm 15% vào năm 2022 so với năm 2021, mức giảm lớn nhất trong mười năm qua, phản ánh thời tiết 

ấm hơn và giá năng lượng và các yếu tố khác cao hơn bên cạnh các yếu tố dài hạn. Thống kê dân số quốc 

gia từ ONS chạy lên 2021 tại thời điểm viết bài4. 

 

Biểu đồ 2.1 Sự thay đổi được lập chỉ mục về cường độ năng lượng trên mỗi hộ gia đình và trên cơ 

sở thu nhập khả dụng, 2000 đến 2022 (Bảng I3) 
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Ước tính dân số 4 ONS 

Chương 2:  Cường độ năng lượng 
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Cường độ năng lượng là gì? 
 

 Cường độ năng   lượng  là  lượng  năng lượng trên một đơn vị đầu ra. Nó bao gồm (nhưng  không 
giới hạn) thay đổi hiệu quả năng lượng. Các đơn vị sản lượng khác nhau tùy thuộc vào ngành và 
phân ngành và liên quan đến hoạt động kinh tế như số lượng hành khách và khoảng cách di 
chuyển cho ngành vận tải, trong khi những thay đổi trong dữ liệu Chỉ số Sản xuất của Văn phòng 
Thống kê Quốc gia được sử dụng để ước tính xu hướng sản lượng cho ngành công nghiệp. 

 

Bảng 'Phương pháp luận và Chất lượng' trong bảng dữ liệu bao gồm danh sách đầu ra toàn diện 
các yếu tố được sử dụng cho từng phân ngành. 

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates#datasets
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Vận tải 

Dữ liệu giao thông mới nhất có sẵn về vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ và đường hàng 

không là cho năm 2021. Số km hành khách đường bộ ở Vương quốc Anh ước tính đạt 595 tỷ vào năm 

2021, tăng từ 531 vào năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao trước đại dịch là 741 vào năm 

20195. Tiêu thụ năng lượng trên mỗi km hành khách vẫn cao hơn mức trước đại dịch, chỉ giảm nhẹ so với 

năm 2020. Một tỷ lệ đáng kể tiêu thụ năng lượng trong vận tải đường bộ được sử dụng để vận chuyển hàng 

hóa. Dữ liệu latnhất cho vận tải hàng hóa bằng đường bộ là cho năm 2020. Tấn km, thước đo tiêu chuẩn về 

hoạt động trong vận tải hàng hóa, đã giảm 11% so với năm 2019 vào năm 2020. Cường độ năng lượng của 

vận tải hàng hóa đường bộ ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch hơn nhiều so với vận tải thông hành. 

 

Du lịch hành khách hàng không năm 2021 vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, chỉ bằng 17,4% 

mức của năm 2019, thậm chí còn thấp hơn so với năm 2020. Tiêu thụ năng lượng trên mỗi km hành khách 

đạt mức chưa từng thấy kể từ ít nhất là những năm 1980 domáy bay bay với tải trọng hành khách thấp. 

Thước đo km hành khách được sử dụng để tính cường độ này là dành cho các hãng hàng không Vương 

quốc Anh trên toàn thế giới chứ không phải cho máy bay cất cánh từ các sân bay của Vương quốc Anh như 

được sử dụng để tiêu thụ năng lượng6. 

 

Dữ liệu tạm thời từ Office for Rail and Road cho thấy 49,8 tỷ km hành khách đã đi bằng đường sắt vào năm 

2022 ở Anh7. Sự phục hồi của hành khách đường sắt đã tiếp tục kể từ năm 2021 nhưng vẫn chưa phục hồi về 

mức trước đại dịch là 67,0 tỷ km vượt qua. Công suất sử dụng tàu ngày càng tăng dẫn đến cường độ năng 

lượng giảm 41% đối với du lịch đường sắt so với mức tăng đột biến được thấy vào năm 2020. 

 

Biểu đồ 2.2 Thay đổi cường độ năng lượng cho vận tải hành khách, 2000 đến 2021 (2022 đối với đường 
sắt) (Bảng I2) 
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nhỏ về sản lượng trong thời kỳ đại dịch và giá trị gia tăng của lĩnh vực sản xuất ở Anh cao hơn 8,8% so với năm 

2019 nhưng đãgiảm 3,0% vào năm sau 8. Tiêu thụ trên một đơn vị sản lượng thấp hơn 1,0% vào năm 2022 so với 

năm 2021, tiếp tục xu hướng giảm dài hạn cho thấy mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị sản lượng vào năm 
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phẩm đang được sản xuất cũng như tăng hiệu quả quy trình. 
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https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb01-modal-comparisons
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
https://dataportal.orr.gov.uk/statistics/usage/passenger-rail-usage/table-1230-passenger-kilometres/
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/
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Biểu đồ 2.3 Chỉ số thay đổi về tiêu dùng, sản lượng và cường độ công nghiệp, 2000 đến 2022 (Bảng I4) 
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trong hai năm qua mà chúng tôi báo cáo dữ liệu, tăng 5,4% vào năm 2021 và 4,3% vào năm 2022 so với cùng 

kỳ năm ngoái. Trong năm 2022, cường độ đã giảm mà trong 5 năm trước đó phần lớn là đi ngang. Sự gia 

tăng gần đây trong hoạt động kinh tế được phản ánh trong tiêu thụ năng lượng vào năm 2021 nhưng vào năm 

2022, mức tiêu thụ năng lượng đã giảm 2,3% do cả nhiệt độ ấm hơn và có thể có một số thay đổi hành vi khi 
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Biểu đồ 2.4 Chỉ số thay đổi tiêu dùng dịch vụ (không bao gồm nông nghiệp), sản lượng và cường độ, 

2000 đến 2022 (Bảng I5) 
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độ từ năm 2000 đến năm 2022 (năm 2021 đối với vận tải). Hiệu ứng đưa ra là sự thay đổi trong tiêu thụ sẽ 

xảy ra nếu tất cả các yếu tố khác không đổi, đặc biệt là thay đổi cường độ. Sự khác biệt còn lại sau đó là 

hiệu ứng cường độ. 

 

Biểu đồ 2.5 cho thấy sự đóng góp của những thay đổi về sản lượng và thay đổi cường độ đối với 

những thay đổi trong tiêu thụ năng lượng kể từ năm 2000. 

 

Cường độ năng lượng giảm đã bù đắp nhiều hơn tất cả mức tiêu thụ gia tăng mà chúng ta sẽ thấy do tăng 

trưởng kinh tế trong dịch vụ và công nghiệp. Tương tự, trongkhu vực này, tiêu thụ năng lượng trong nước 

đã giảm mặc dù số hộ gia đình ngày càng tăng. 

 

Biểu đồ 2.5 Hiệu ứng sản lượng và cường độ theo lĩnh vực 2000 đến 2022 (2021 đối với giao thông vận 
tải) (Bảng I6) 
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https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Biểu đồ 2.6 cho thấy những thay đổi về cường độ năng lượng công nghiệp theo ngành, một lần nữa so sánh 

năm 2000 với dữ liệu năm 2022 gần đây nhất. Tất cả các lĩnh vực công nghiệp, ngoại trừ xây dựng, nhìn 

chung đi ngang, đều giảm tiêu thụ năng lượng từ năm 2000 đến năm 2022. Cường độ năng lượng y giảm ở 

tất cả các phân ngành. 

 

Biểu đồ 2.6 Hiệu ứng sản lượng và cường độ đối với các phân ngành công nghiệp 2000 đến 2022 (Bảng 
I6) 

 

 

Xây dựng 
 
 

Các ngành công nghiệp khác 
 
 

Giấy, in ấn, xuất bản 
 
 

Dệt may, da, quần áo 
 
 

Thực phẩm, đồ uống & thuốc lá 
 
 

Xe cộ 
 

Kỹ thuật cơ khí, điện và dụng cụ 
 

Hóa chất 
 
 

Sắt thép, kim loại màu 

 
 

          -20 -16 -12  -8     -4     0  4  8         12   16  

triệu tấn dầu tương đương 
 

Thay đổi tiêu dùng 2000 sang 

2022 Trong đó do thay đổi sản 

lượng 

Trong đó do thay đổi cường độ 

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Chương 3:  Tiêu thụ năng lượng sơ cấp  
 
 
 

 

Tất cả các lĩnh vực 2021 đến 2022 

Tiêu thụ năng lượng sơ cấp giảm nhẹ vào năm 2022 chủ yếu domức tiêu thụ năng lượng cuối cùng giảm 

nhẹ hơn. 

 

Các yếu tố chuyển đổi là thước đo hiệu quả của sự chuyển đổi được tính bằng tỷ lệ năng lượng sơ cấp và 

mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng. Các yếu tố này được trình bày trong Bảng P3 trong các bảng dữ liệu và 

thể hiện có bao nhiêu tấn dầu tương đương được yêu cầuđể sản xuất một tấn dầu tiêu thụ cuối cùng tương 

đương. So sánh các yếu tố giữa các lĩnh vực từ năm 2000 đến năm 2022 được thể hiện trong Biểu đồ 3.1 

dưới đây. 

 

Biểu đồ 3.1 Thay đổi các yếu tố chuyển đổi từ năm 2000 đến năm 2022 (Bảng P3) 
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Công nghiệp, Giao thông vận tải, Dịch vụ  nội địa 

 
 
 
 
 
 
 

2000 

2022

 

Tất cả các lĩnh vực đều cho thấy sự giảm các yếu tố chuyển đổi trong giai đoạn cho thấy sự cải thiện hiệu 

quả chuyển đổi nhưng cũng có tác động của việc chuyển đổi nhiên liệu, theo đó người tiêu dùng chuyển từ 

nhiên liệu hóa thạch, tăng tỷ lệ sản xuất điện sơ cấp, đặc biệt là năng lượng tái tạo như gió và mặt trời được 

coi là không có tổn thất chuyển đổi. 

tấ
n

 d
ầ
u
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ư

ơ
n

g
 

đ
ư

ơ
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Tiêu thụ năng lượng sơ cấp là gì? 
 

Tiêu thụ năng lượng sơ cấp là lượng nhiên liệu được sử dụng trước khi mất năng lượng thông 
qua chuyển đổi hoặc chuyển đổi. Năng lượng sơ cấp tương đương bao gồm các tổn thất phát 
sinh trong quá trình chuyển đổi. 

 

Dữ liệu tiêu thụ chính được tính bằng cách lấy hỗn hợp nhiên liệu tiêu thụ cuối cùng và phân bổ 
cho đầu vào nhiên liệu cần thiết để tạo ra đơn vị tiêu thụ cuối cùng. Hầu hết   các tổn thất chuyển 

đổi  là trong việc tạo ra điện  từ nhiên liệu dễ cháy, vì vậy những lĩnh vực có  tỷ lệ tiêu thụ điện cao 
có giá trị tương đương chính tuyệt đối tương đối lớn.   

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
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Bảng P5 trong bảng dữ liệu định lượng c thực tếbị treo trong tổn thất chuyển đổi do thay đổi mức tiêu thụ 

cuối cùng (tổn thất chuyển đổi sẽ giảm nếu chuyển đổi ít nhiên liệu hơn), cải thiện hiệu quả và chuyển đổi 

nhiên liệu. Tất cả các lĩnh vực đều cho thấy mức giảm tiêu thụ cuối cùng (xem Biểu đồ 3.2 bên dưới). Giảm 

tiêu thụ cuối cùng, giảm tổn thất chuyển đổi và chuyển đổi nhiên liệu đã làm giảm mức tiêu thụ năng lượng 

sơ cấp cho tất cả các lĩnh vực ngoại trừ các dịch vụ mà nhu cầu cuối cùng tăng bù đắp một phần việc giảm 

tiêu thụ sơ cấp được cung cấp bằng cách giảm tổn thất chuyển đổi và chuyển đổi nhiên liệu. 

 

Các bảng dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết hơn về các dịch vụ và các lĩnh vực trong nước, theo đó 

phương pháp ước tính mức tiêu thụ cuối cùng cho các năng lượng tương đương sơ cấp đã được áp dụng 

để sản xuất sử dụng cuối cùng bằng tương đương chính. 

 

Biểu đồ 3.2 Thay đổi tổn thất chuyển đổi 2000 đến 2022 (Bảng P5) 
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https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F820180%2F2019_Primary_Energy_Tables.xlsx&data=02%7C01%7CElizabeth.Waters%40beis.gov.uk%7C7e96c995c704454a141408d70f894dd3%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C636994954699538338&sdata=AGpeirQgLExswhTGuR%2B%2Fxtsqsjrwbpm0BOeYcp38MqM%3D&reserved=0
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Chương 4:  Các Bảng bổ sung   

 
Sử dụng cuối cùng 

Các bảng sử dụng cuối cùng cho thấy năng lượng đang được sử dụng như thế nào, ví dụ như để sưởi ấm 

không gian hoặc nước. Dữ liệu tiêu thụ cuối cùng có nguồn gốc từ Bảng C1 và tỷ lệ đượcứng dụng nói dối để 

ước tính mức sử dụng cuối cùng. Đối với khu vực trong nước (Bảng U3), tỷ lệ được cập nhật mỗi năm bằng 

cách sử dụng dữ liệu được thu thập cho Khảo sát Nhà ở Tiếng Anh vàed. Đối với lĩnh vực công nghiệp, phân 

chia sử dụng cuối cùng dựa trên ước tính được cập nhật lần cuối vào năm 2014. Sự phân chia cho lĩnh vực 

dịch vụ có nguồn gốc từ Khảo sát Hiệu quả Năng lượng Xây dựng (BEES) được thực hiện bởi Bộ Kinh 

doanh, Năng lượng vàChiến lược Công nghiệp (BEIS) vào năm 2015. Ngành giao thông vận tải chỉ được đưa 

vào Bảng U1 vì lợi ích hoàn chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem ghi chú phương pháp luận trongsổ làm 

việc bảng dữ liệu End U se. 

 

Hiểu được năng lượng cuối cùng được sử dụng để làm gì rất hữu ích trong việc đánh giá hành vi của 

người tiêu dùng, từ đó góp phần phát triển các chính sách và thiết lập các chiến lược trong tương lai. 

 

Ước tính mục đích sử dụng cuối cùng là khó khăn và một số lĩnh vựckhó khăn hơn những lĩnh vực khác, 

do tính sẵn có của dữ liệu. Hầu hết các ước tính được mô hình hóa và sử dụng các giả định. 
 

Sản phẩm điện 

Các bảng sản phẩm điện cho thấy cổ phiếu của một số thiết bị gia dụng và phi gia dụng, bao gồm tiêu thụ 

điện và dải hiệu quả. Dữ liệu được lấy từ việc mô hình hóa các sản phẩm riêng lẻ và do đó không đại diện 

cho tổng mức tiêu thụ điện trong các lĩnh vực trong nước và ngoài nước. Xem bảng thông tin sản phẩm để 

biết danh sách các sản phẩm được bao gồm và bình luận để biết thêm thông tin. 

 

Dữ liệu trong bảng sản phẩm điện là kết quả của mô hình hóa dựa trên một bộ sản phẩm điện được quy định 

nhưng khá rộng được sử dụng trong nhà và nơi làm việc. Mô hình cung cấp ước tính về tổng  lượng hàng 

tồn kho (Bảng A2) của các sản phẩm này và mức tiêu thụ trên mỗi đơn vị tiêu thụ của chúng (Bảng A3). Đối 

với phần lớn các sản phẩm, tổng mức tiêu thụ (Bảng A1) được tính bằng cách nhân lượng thiết bị dự trữ với 

trung bình trên mỗi sản phẩmconsum ption. Các kết quả đầu ra là một tập hợp con của mức tiêu thụ năng 

lượng trong nhà và nơi làm việc có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng tiêu thụ. 

 

Các bảng được đặt trướcvới hàng đầu tiên hiển thị bản cập nhật cuối cùng của mô hình. Mô hình mới được 

phát triển để thông báo chính sách Ecodesign cập nhật đã được sử dụng để chiếu sáng trong bảng A1 - A3. 

 

Bảng A6 chưa được cập nhật với sơ đồ ghi nhãn mới. Chi tiết về những thay đổi được thực hiện đối với việc 

ghi nhãn các sản phẩm điện và liên kết đến thông tin thêm về luật pháp liên quan có thể được tìm thấy trên  

trang web Label 2020. 

https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk-2023
https://energylabel.org.uk/for-consumers/essential-new-features/
https://energylabel.org.uk/for-consumers/essential-new-features/
https://energylabel.org.uk/for-consumers/essential-new-features/
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Chương 5: Thông  tin kỹ thuật  
 

 

Định nghĩa 
 

Thuật ngữ DUKES 
Điều này bao gồm các định nghĩa thường được sử dụng trong báo cáo thống kê 

năng lượng. Phần lớn các thuật ngữ được sử dụng trong ấn phẩm này được đề 

cập trong bảng thuật ngữ DUKES (PDF, 103 KB); 

Cường độ năng 
lượng 

Lượng năng lượng cần thiết để sản xuất một đơn vị đầu ra. Việc giảm cường độ 

năng lượng có thể ngụ ý cải thiện hiệu quả năng lượng. 

 
Tỷ lệ năng lượng 

Nhiệt độ điều chỉnh tổng mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp nội địa trên 1 triệu Tổng 

sản phẩm quốc nội địa (GDP) theo giá thị trường; đó là thước đo lượng năng lượng 

được tiêu thụ trên một đơn vị hoạt động kinh tế (trong trường hợp này là 1 triệu 

GDP). 

Tiêu thụ cuối 

cùng 
Năng lượng tiêu thụ bởi người dùng cuối cùng sau khi chuyển đổi. 

Tấn kilômét Thước đo lượng hàng hóa đã được di chuyển bằng trọng lượng và khoảng cách. 

Km hành 

khách 

Biện pháp này dựa trên quãng đường mỗi hành khách di chuyển; tức là nó không chỉ 

phụ thuộc vào số lượng hành khách, mà còn phụ thuộc vào khoảng cách mỗi người 

đã đi. 

Năng lượng sơ 

cấp tương 

đương 

Tiêu thụ cuối cùng cộng với năng lượng trong lĩnh vực chuyển đổi và tổn thất phát 

sinh trong quá trình chuyển đổi và chuyển đổi. 

Nhiệt độ điều 

chỉnh tiêu 

thụ 

Tiêu thụ năng lượng được điều chỉnh theo những thay đổi do biến động của thời tiết, 

để cho phép các xu hướng cơ bản đượcxác định. DESNZ và ONS đã công bố  các 

ghi chú phương pháp luận về điều chỉnh nhiệt độ. 

 

 
Tấn dầu tương 

đương (ngón 

chân) 

Một đơn vị đo lường năng lượng chung cho phép các loại nhiên liệu khác nhau 

được so sánh và tổng hợp trực tiếp. Một tấn dầu tương đương được đặt bằng 

41.868 Giga Joules (GJ) hoặc 11.630 kilo Watt giờ (kWh). Số lượng trong báo cáo 

này thường được trích dẫn bằng nghìn tấn dầu tương đương (ktoe) ngoài các 

bảng sản phẩm điện mà so sánh với các bảng khác không liên quan và GWh 

thông thường hơn được cung cấp. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729427/AnxB.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/total-energy-statistics#methodology
https://www.gov.uk/government/collections/total-energy-statistics#methodology
https://www.gov.uk/government/collections/total-energy-statistics#methodology


19 

 

 

 

Chương 6:  Thông tin bổ sung  
 

 

Thống kê quốc gia 

Đây là một ấn phẩm Thống kê Quốc gia. Tình trạng Thống kê Quốc gia có nghĩa là số liệu thống kê của 

chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy, chất lượng và giá trị công cộng, và trách nhiệm của 

chúng tôi là duy trì sự tuân thủ cácndards này. 

 

Cơ quan Thống kê Vương quốc Anh đã chỉ định các số liệu thống kê này là Thống kê Quốc gia, theo Đạo 

luật Dịch vụ Thống kê và Đăng ký 2007 và biểu thị sự tuân thủ Cơ quan Thống kê Vương quốc Anh: Quy 

tắc thực hành cho Statistics. 

 

Thực tiễn thống kê của chúng tôi được quy định bởi Văn phòng Quy định Thống kê (OSR). 

 
Việc tiếp tục chỉ định các số liệu thống kê này là Thống kê Quốc gia đã được xác nhận vào tháng 9 năm 2018 

sau khi OSR kiểm tra tuân thủ. Các số liệu thống kê lần cuối cùng đã trải qua một đánh giá đầy đủ đối với Quy 

tắc thực hành vào tháng Sáu năm 2014. 

 

OSR đặt ra các tiêu chuẩn về độ tin cậy, chất lượng và giá trị trong Quy tắc thực hành thống kê  mà tất 

cả các nhà sản xuất thống kê chính thức phải tuân thủ. 

 

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có bất kỳ nhận xét nào về cách chúng tôi đáp ứng các 

tiêu chuẩn này. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với OSR bằng cách gửi email 

regulation@statistics.gov.uk hoặc qua trang web OSR. 

Chỉ định có thể được hiểu rộng rãi có nghĩa là các số liệu thống kê: 
 

• đáp ứng nhu cầu người dùng đã xác định. 

• đều được giải thích rõ ràng và dễ tiếp cận. 

• được sản xuất theo phương pháp âm thanh, và 

• được quản lý một cách khách quan, khách quan vì lợi ích công cộng. 

 
Một khi số liệu thống kê đã được chỉ định là Thống kê quốc gia, một yêu cầu theo luật định là Quy tắc 

thực hành phải tiếp tục được tuân thủ. 
 

Trước khi phát hành 

Một số bộ trưởng và quan chức nhận được quyền truy cập vào các số liệu thống kê này tối đa 24 giờ 

trước khi công bố. Chi tiết về các thỏa thuận để thực hiện việc này và danh sách các bộ trưởng và quan 

chức nhận được quyền truy cập trước khi phát hành vào các số liệu thống kê này có thể được tìm thấy 

trong tuyên bố của DESNZ về việc tuân thủ Quyền  truy cập trước khi phát hành vào Lệnh thống kê chính 

thức năm 2008. 
 

Sự tiếp xúc 

• Nhà thống kê có trách nhiệm: Simon Parker 

 
• Thư điện tử: energy.stats@energysecurity.gov.uk 

 

• Yêu cầu truyền thông: 0207 215 1000 

https://code.statisticsauthority.gov.uk/the-code/
https://beisgov.sharepoint.com/sites/EnergyStatistics/Shared%20Documents/Sectoral/ECUK/2023/regulation%40statistics.gov.uk
https://beisgov.sharepoint.com/sites/EnergyStatistics/Shared%20Documents/Sectoral/ECUK/2023/regulation%40statistics.gov.uk
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/desnz-standards-for-official-statistics/pre-release-access-to-official-statistics-order-2008-statement-of-compliance
mailto:energy.stats@energysecurity.gov.uk
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Bản quyền vương miện 2023 

 
Ấn phẩm này được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Chính phủ Mở v3.0 trừ khi có quy định 

khác. Để xem giấy phép này, hãy truy cập nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 

hoặc  viết thư cho Nhóm Chính sách Thông tin, Lưu trữ Quốc gia, Kew, London TW9 4DU hoặc email: 

psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. 
 

Khi chúng tôi đã xác định bất kỳ thông tin bản quyền nào của bên thứ ba, bạn sẽ cần phải xin phép chủ 

sở hữu bản quyền có liên quan. 

 

https://www.gov.uk/government/collections/energy-consumption-in-the-uk 
 

Nếu bạn cần một phiên bản của tài liệu này ở định dạng dễ tiếp cận hơn, vui lòng gửi email cho 

energy.stats@energysecurity.gov.uk. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn cần định dạng nào. Nó sẽ giúp 

chúng tôi nếu bạn nói bạn sử dụng công nghệ hỗ trợ nào. 

http://nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
mailto:psi@nationalarchives.gsi.gov.uk
https://www.gov.uk/government/collections/energy-consumption-in-the-uk
mailto:energy.stats@energysecurity.gov.uk
mailto:energy.stats@energysecurity.gov.uk

